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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:              /QĐ - BYT
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021


Dự thảo 
QUYẾT ĐỊNH 
Hướng dẫn tạm thời đối tượng xét nghiệm SARS-CoV-2 
tại cơ sở khám, chữa bệnh và nguồn kinh phí chi trả 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP, ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn c
ứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn đối tượng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bệnh viện và nguồn kinh phí chi trả”.

Điều 2. “Hướng dẫn đối tượng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bệnh viện và nguồn kinh phí chi trả” áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; góp phần bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn và sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, trong dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 
Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; các Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc Trường đại học, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Bộ Tài chính, Bộ KHĐT…

- BHXHVN (để p/h thực hiện);

- SYT, VP UBND các tỉnh/TP (để p/h);

- Cổng TTĐT BYT; 

- Lưu: VT, KCB.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
]

Nguyễn Trường Sơn


DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN VÀ NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày        tháng   năm 2021) 
	STT
	Đối tượng
	Cấp độ dịch (áp dụng)
	Chỉ định XN
	Tần suất XN
	Nguồn chi trả

	
	
	
	Có
	Không
	
	NSNN
	BHYT
	Tự nguyện 

	1
	Người đến khám bệnh, người bệnh điều trị nội trú, người chăm sóc người bệnh (tối đa không quá 2 người luôn phiên nếu được cơ sở khám, chữa bệnh đồng ý) 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Người sau khi được khám sàng lọc và có nghi ngờ mắc COVID-19 (ho, sốt, đau họng, mất khứu giác, vi giác ... )
	Cấp độ dịch: 1, 2, 3 và 4
	x
	
	1 lần, ngay sau khi khám sàng lọc (hoặc sử dụng kết quả xét nghiệm đã có trong vòng 72h)
	x
	x
	

	1.2
	Người bệnh đến khám bệnh từ nơi đang có cấp độ dịch 4 
	cấp độ dịch 4
	x
	
	1 lần (hoặc sử dụng kết quả xét nghiệm đã có trong vòng 72h)
	x
	x
	

	1.3
	Người bệnh khi được chỉ định nhập viện để điều trị nội trú: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Người đã mắc và khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng 
	Các cấp độ dịch
	
	x
	
	
	
	

	
	- Người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin 
	cấp độ dịch 1
	
	x
	
	x
	x
	

	
	- Người chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin 

	Các cấp độ dịch
	x
	
	1 lần, ngay sau khi khám, trước khi vào khu điều trị nội trú (hoặc sử dụng kết quả xét nghiệm đã có trong vòng 72h)
	x
	x
	

	1.4 
	Khi người bệnh được chuyển tuyến 
	Các cấp độ dịch
	x
	
	1 lần trước khi chuyển tuyến (hoặc sử dụng kết quả xét nghiệm đã có trong vòng 72h) 
	x
	x
	

	1.5
	Người bệnh điều trị nội trú và người chăm sóc: 

- Xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ hằng tuần với tỷ lệ theo từng cấp độ dịch như sau: ≤2% ở cấp độ dịch 1; ≤4% ở cấp độ dịch 2; ≤6% ở cấp độ dịch 3; ≤8% ở cấp độ dịch 4  
*Xét nghiệm ngay khi người bệnh có triệu chứng, biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 trong thời gian nằm viện 
	Các cấp độ dịch
	x
	
	Xét nghiệm gộp mẫu định kỳ, ngầu nhiên 7 ngày/ lần*
	x
	
	

	1.6
	Người đã mắc và khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng 
	Các cấp độ dịch
	
	x
	
	
	
	

	1.7 
	Người đến bệnh viện để tiêm chủng COVID-19 
* Ngoại trừ trường hợp cấp độ 4. 
	cấp độ dịch 1,2,3
	
	x*
	
	x
	
	

	2
	Bệnh nhân có hồ sơ điều trị ngoại trú 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Người bệnh có hồ sơ bệnh án điều trị  ngoại trú (lọc thận, xạ trị, điều trị thải ghép...)
* trừ trường hợp người bệnh đến từ nơi đang có cấp độ dịch 1 và đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc người đã mắc và khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng 
	Các cấp độ dịch 
	x*
	
	1 lần (hoặc sử dụng kết quả xét nghiệm đã có trong vòng 72h)
	x
	x
	

	2.2
	Người bệnh đến khám, lĩnh thuốc định kỳ đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID-19 

* trừ trường hợp cấp độ 4 hoặc chưa tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID-19 
	Các cấp độ dịch
	
	x*
	1 lần khi đến lĩnh thuốc (hoặc sử dụng kết quả xét nghiệm đã có trong vòng 72h)
	x
	x
	

	3
	Nhân viên y tế
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp, điều trị người bệnh COVID-19
	Các cấp độ dịch
	x
	
	Xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần
	X
	
	

	3.2
	Xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hằng tuần đại diện cho nhân viên các khoa, phòng, bộ phận có nguy cơ cao với tỷ lệ theo từng cấp độ dịch như sau: 
≤2% ở cấp độ dịch 1; ≤4% ở cấp độ dịch 2; ≤6% ở cấp độ dịch 3; ≤8% ở cấp độ dịch 4. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có ≥85% người lao động tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì giảm 1/2 tỷ lệ phải xét nghiệm ngẫu nhiên theo cấp độ dịch. 
* Xét nghiệm ngay khi người bệnh có triệu chứng, biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 trong thời gian nằm viện 
	Các cấp độ dịch
	x* 
	
	Xét nghiệm gộp mẫu định kỳ, ngẫu nhiên 7 ngày/lần* 
	x
	
	



